
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI

DANH MỤC CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC HÓA DƯỢC NGOÀI THẦU TẬP TRUNG
NGUỒN BHYT - ĐỢT 01 NĂM 2025

(Kèm theo CV số:    /YTNH-TXDHS ngày   / 12 /2024))

TT Nhóm
TCKT Tên hoạt chất

Hàm
lượng/Nồng

độ

Đường
dùng Dạng bào chế Đơn vị

tính Số lượng Đơn
giá

Thành
 tiền

Ghi
 chú

1 Nhóm 2 Phenobarbital 100mg Uống Viên Viên 10.000

2 Nhóm 2 Natri valproat 200mg Uống
Viên nén bao

phim tan trong
ruột

Viên 2.500

3 Nhóm 2 Paracetamol
( Acetaminophen) 500mg Uống viên nén Viên 40.000

4 Nhóm 3 Paracetamol
( Acetaminophen) 500mg Uống viên nén sủi bọt Viên 500

5 Nhóm 4 Paracetamol 325mg Uống Thuốc bột sủi bọt Gói 3.000
6 Nhóm 3 Paracetamol 80mg Uống thuốc bột sủi bọt Gói 3.000

7 Nhóm 3 Cefalexin 250mg Uống bột/ cốm/ hạt pha
uống Gói 4.000

8 Nhóm 4 Cefalexin 1000mg Uống Viên nén bao
phim Viên 5.000

9 Nhóm 4 Doxycycline 100mg Uống Viên nang cứng viên 1.000

10 Nhóm 3

Amoxicilin (dưới
dạng Amoxicilin

trihydrat compacted)
875mg; Acid

Clavulanic (dưới dạng
Potassium Clavulanat
kết hợp với Avicel)

125mg

875mg +
125mg Uống Viên nén bao

phim Viên 4.000

11 Nhóm 4 Adrenalin 1mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm Ống 20
12 Nhóm 4 Bromhexin

hydroclorid
8mg Uống Viên nén Viên 5.000

13 Nhóm 4 Berberin hydroclorid 100mg Uống Viên Viên 2.000

14 Nhóm 4 Candesartan +
Hydroclorothiazid

8mg +
12,5mg Uống Viên nén phân tán Viên 3.000

15 Nhóm 4 Kẽm gluconat 56mg/5ml x
100ml

Uống Siro Chai 100

16 Nhóm 4
Natri clorid + Kali

clorid + natri citrat +
glucose khan

0,7g + 0,3g +
0,58g

+4g/5,6g
Uống Thuốc bột Gói 2.000

17 Nhóm 3 Methyl prednisolon 4mg Uống  Viên nén Viên 15.000

18 Nhóm 4 Vitamin B1 + B6 + B12100mg + 100mg + 150mcgUống Viên nén bao phim Viên 1.000

19 Nhóm 4 Methyl prednisolon 125mg Tiêm
Thuốc tiêm đông

khô Lọ 20

20 Nhóm 4 Diosmectit 3g Uống Thuốc bột Gói 1.000

21 Nhóm 4 Bacillus clausii 1.109  -
2.109  cfu Uống Bột/cốm/hạt pha

uống Gói 1.000
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